
Tổng kinh phí
kết dư năm

trước

Tổng kinh phí
được giao
trong năm

Tổng kinh phí
đã thực hiện

chi trả

Kinh phí
còn lại

Tổng
 (triệu đồng)

QH, lập bản
đồ, phân tích

chất lượng
hóa, lý tính

Cải tạo
đất trồng
lúa nước

Công trình
NN, NT

Khai
hoang,

phục hóa
Mô hình Liên kết

Tổng   -   3,129.000   3,119.164   9.836   3,119.164   -   -   1,564.000   -   1,555.164   -

1 Mường Ảng   -   3,129.000   3,119.164   9.836   3,119.164   -   -   1,564.000   -   1,555.164   -

Biểu 04: Tổng kinh phí được cấp và đã thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Mường Ảng năm 2021
(Kèm theo công văn số: /UBND-NN ngày tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

STT Huyện, TX, TP

Đã thực hiện chi trảTổng kinh phí năm 2021

(Đơn vị tính: triệu đồng)



Tổng kinh phí
kết dư năm

trước

Tổng kinh phí
được giao
trong năm

Tổng kinh phí
đã thực hiện

chi trả

Kinh phí
còn lại

Tổng
(triệu đồng)

QH, lập bản
đồ, phân tích

chất lượng
hóa, lý tính

Cải tạo
đất trồng
lúa nước

Công trình
NN, NT

Khai
hoang,

phục hóa
Mô hình Liên kết

Tổng   -   3,045.00   2,972.64   72.36   2,972.64   -   -   1,522.000   221.175   1,229.467 0

1 Mường Ảng   -   3,045.000   2,972.642   72.358   2,972.642   -   -   1,522.000   221.175   1,229.467   -

Đã thực hiện chi trả

Biểu 04: Tổng kinh phí được cấp và đã thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Mường Ảng năm 2022
(Kèm theo công văn số: /UBND-NN ngày tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

Tổng kinh phí năm 2022

STT Huyện, TX, TP

(Đơn vị tính: triệu đồng)



Tổng kinh
phí kết dư
năm trước

Tổng kinh
phí được

giao trong
năm

Tổng kinh
phí đã thực
hiện chi trả

Kinh phí còn
lại

Tổng
(triệu đồng)

QH, lập bản
đồ, phân tích

chất lượng
hóa, lý tính

Cải tạo
đất trồng
lúa nước

Công trình
NN, NT

Khai hoang,
phục hóa

Mô hình

Tổng   72.358   4,795.000   3,005.841   1,861.517   3,005.841   -   -   1,491.052   307.950   1,206.838

1 Mường Ảng   72.358   4,795.000   3,005.841   1,861.517   3,005.841   -   -   1,491.052   307.950   1,206.838

  -

  -

Đã thực hiện chi trả

Biểu 04: Tổng kinh phí được cấp và đã thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Mường Ảng năm 2023
(Kèm theo công văn số: /UBND-NN ngày tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

Tổng kinh phí năm 2023

STT Huyện, TX, TP

(Đơn vị tính: triệu đồng)



Liên kết

  -

  -

Đã thực hiện chi trả

Biểu 04: Tổng kinh phí được cấp và đã thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Mường Ảng năm 2023
(Kèm theo công văn số: /UBND-NN ngày tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

(Đơn vị tính: triệu đồng)



Tổng kinh
phí kết dư
năm trước

Tổng kinh
phí được

giao trong
năm

Tổng kinh
phí dự kiến
thực hiện

Kinh phí còn
lại

Tổng
(triệu đồng)

QH, lập bản
đồ, phân tích

chất lượng
hóa, lý tính

Cải tạo
đất trồng
lúa nước

Công trình
NN, NT

Khai
hoang,

phục hóa
Mô hình Liên kết

Tổng   1,750.00   3,029.00   4,779.00   -   4,779.00   -   -   2,389.50   -   2,389.50   -

1 Mường Ảng   1,750.00   3,029.00   4,779.00   -   4,779.00   -   -   2,389.50   -   2,389.50   -

`

Dự kiến thực hiện chi trả

Biểu 04: Tổng kinh phí được cấp và dự kiến thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Mường ẢNg năm 2024
(Kèm theo công văn số: /UBND-NN ngày tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

Tổng kinh phí được cấp năm 2024

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT Huyện, TX, TP
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